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KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Tp.HCM, ngày  18  tháng 4 năm 2019

STT MSSV Họ Tên Ngành GVCN MSCB

1 1710030 Lê                Công   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

2 1710045 Thân Hữu          Duy    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

3 1710051 Hồ Công           Dũng   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

4 1710064 Võ Thành          Đạt    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

5 1710099 Tô Việt           Hoàng  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

6 1710118 Nguyễn Võ Hồng    Hưng   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

7 1710120 Nguyễn Đăng Nhật  Hữu    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

8 1710128 Đặng Huy          Khánh  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

9 1710141 Lê Anh            Khoa   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

10 1710177 Nguyễn Minh       Long   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

11 1710178 Đinh Phước        Lộc    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

12 1710181 Lương Thiên Tài   Lộc    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

13 1710189 Đặng Nhật         Minh   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

14 1710190 Đặng Quang        Minh   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

15 1710201 Đoàn Vĩnh         Nghĩa  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

16 1710211 Trương Nguyễn Hạnh Nguyên Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

17 1710215 Chung Hữu         Nhân   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

18 1710216 Trần Trọng        Nhân   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

19 1710227 Kiều Đức          Phát   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

20 1710244 Phạm Hoàng        Phúc   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

21 1710245 Tôn Thất Bảo      Phúc   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

22 1710246 Nguyễn Hoàng      Phụng  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

23 1710261 Lê Đình           Quân   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493
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24 1710272 Đinh Hoàng        Sơn    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

25 1710295 Nguyễn Bá         Thành  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

26 1710306 Đặng Đỗ Hoàng     Thiện  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

27 1710328 Huỳnh Minh        Tiến   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

28 1710386 Huỳnh Đăng Đức    Việt   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

29 1710391 Trần Quang        Vũ     Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

30 1710398 Nguyễn Ngọc Yến   Vy     Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

31 1710404 Nguyễn Lê Hoàng   Khải   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

32 1710429 Nguyễn Ngọc       An     Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

33 1710456 Đổ Nhất           Anh    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

34 1710503 Nguyễn Tuấn       Anh    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

35 1710509 Phạm Kiều Nhật    Anh    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

36 1710513 Phạm Tuấn         Anh    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

37 1710548 Lê Tâm            Ân     Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

38 1710562 Trần Văn          Ba     Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

39 1710565 Nguyễn            Bang   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

40 1710566 Nguyễn Hoàng      Bách   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

41 1710567 Nguyễn Quang      Bách   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

42 1710568 Nguyễn Trọng      Bách   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

43 1710574 Bùi Quốc          Bảo    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

44 1710579 Hồ Vũ Gia         Bảo    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

45 1710585 Lê Quốc           Bảo    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

46 1710586 Mai Chí           Bảo    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

47 1710587 Ngô Duy           Bảo    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

48 1710640 Trần Công         Bình   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

49 1710646 Nguyễn Văn        Bul    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

50 1710652 Phạm Ngọc         Cảnh   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

51 1710657 Trần Văn          Chánh  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

52 1710676 Thới Minh         Chiến  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493
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53 1710679 Ngô Quốc          Chí    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

54 1710687 Nguyễn Thành      Chính  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

55 1710715 Lê Quốc           Cường  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

56 1710716 Ngô Huy           Cường  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

57 1710725 Nguyễn Phú        Cường  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

58 1710736 Bùi Trọng         Danh   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

59 1710741 Nguyễn Thành      Danh   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

60 1710758 Nguyễn Xuân       Doãn   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

61 1710772 Đỗ                Duy    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

62 1710785 Lê Thanh          Duy    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

63 1710805 Phan Nhật         Duy    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

64 1710850 Cao Tiến          Dũng   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

65 1710864 Nguyễn Đoàn Quốc  Dũng   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

66 1710871 Nguyễn Vũ         Dũng   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

67 1710899 Lê Đại            Dương  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

68 1710912 Võ                Dương  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

69 1710922 Nguyễn Thị Hồng   Đào    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

70 1710948 Lê Tiến           Đạt    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Bùi Quốc Bảo 002493

71 1710960 Nguyễn Minh       Đạt    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

72 1710973 Nguyễn Thành      Đạt    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

73 1710991 Trần Tiến         Đạt    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

74 1710992 Trần Tiến         Đạt    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

75 1710996 Trương Thành      Đạt    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

76 1711003 Bạch Quang        Đăng   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

77 1711004 Đinh Hoàng Hải    Đăng   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

78 1711036 Châu Bá           Đông   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

79 1711053 Đặng Văn          Đức    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

80 1711066 Lê Minh           Đức    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

81 1711069 Lê Trần           Đức    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667



STT MSSV Họ Tên Ngành GVCN MSCB

82 1711091 Trần Khánh        Đức    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

83 1711097 Vương Minh        Đức    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

84 1711099 A Ly Ha Na        Fi     Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

85 1711102 Trần Di           Ghuyn  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

86 1711140 Lại Minh          Hà     Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

87 1711144 Lê Văn            Hà     Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

88 1711147 Nguyễn Thiện      Hà     Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

89 1711168 Võ Hữu Nhật       Hào    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

90 1711174 Hồ Công           Hải    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

91 1711186 Nguyễn Ngọc       Hải    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

92 1711192 Phạm Ngọc         Hải    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

93 1711204 Trịnh Hoàng Xuân  Hãn    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

94 1711269 Bùi Minh          Hiếu   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

95 1711277 Huỳnh Trọng       Hiếu   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

96 1711283 Lê Văn            Hiếu   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

97 1711298 Nguyễn Trí        Hiếu   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

98 1711313 Trần Nguyễn Ngọc  Hiếu   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

99 1711321 Võ Văn            Hiếu   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

100 1711375 Nguyễn Kim        Hoàn   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

101 1711380 Hồ Sỹ             Hoàng  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

102 1711386 Lê Trần           Hoàng  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

103 1711392 Nguyễn Đắc        Hoàng  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

104 1711393 Nguyễn Đức        Hoàng  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

105 1711422 Trương Nguyễn     Hoàng  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

106 1711423 Trương Tiến       Hoàng  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

107 1711441 Phạm Thái         Hòa    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

108 1711447 Lê Long           Hồ     Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

109 1711467 Bùi Thái          Huy    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

110 1711478 Hà Gia            Huy    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667
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111 1711481 Huỳnh Đức         Huy    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

112 1711501 Nguyễn            Huy    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

113 1711542 Nguyễn Trần Đắc   Huy    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

114 1711556 Trần Đức          Huy    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

115 1711563 Trịnh Thái        Huy    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

116 1711598 Lương Trương      Hùng   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

117 1711605 Nguyễn Hoàng      Hùng   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

118 1711609 Nguyễn Tấn        Hùng   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

119 1711621 Đặng Danh         Hưng   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

120 1711627 Huỳnh Mạnh        Hưng   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

121 1711631 Lê Quang          Hưng   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

122 1711640 Phạm Phùng        Hưng   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

123 1711714 Nguyễn Phú        Khánh  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

124 1711717 Phan Huy          Khánh  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

125 1711781 Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

126 1711827 Lê Viết           Khuyên Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

127 1711839 Đinh Trung        Kiên   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

128 1711865 Nguyễn Văn        Kiệt   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

129 1711905 Thái Hải          Lâm    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

130 1711913 Đặng Ngọc         Lấm    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

131 1711957 Nguyễn Duy        Linh   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

132 1711978 Tạ Quang          Linh   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

133 1711986 Trương Quang      Linh   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

134 1712000 Bùi Đức           Long   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

135 1712005 Hoàng Viết        Long   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

136 1712012 Lê Nguyễn Minh    Long   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

137 1712021 Nguyễn Thanh      Long   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

138 1712046 Nguyễn Tấn        Lộc    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

139 1712047 Nguyễn Tấn        Lộc    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667
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140 1712055 Trương Minh       Lộc    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Nguyễn Thành Vinh 003667

141 1712060 Lê Đức            Lợi    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

142 1712067 Võ Kim            Lợi    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

143 1712083 Võ Mai Trí        Luận   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

144 1712102 Nguyễn Quang      Lực    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

145 1712142 Biện Anh          Minh   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

146 1712148 Đàm Khải          Minh   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

147 1712154 Đỗ Đức            Minh   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

148 1712162 Lưu Gia           Minh   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

149 1712168 Nguyễn Bình       Minh   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

150 1712173 Nguyễn Hải        Minh   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

151 1712176 Nguyễn Hoàng      Minh   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

152 1712178 Nguyễn Ngọc       Minh   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

153 1712191 Phạm Ngọc         Minh   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

154 1712205 Trịnh Công        Minh   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

155 1712208 Võ Nhật           Minh   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

156 1712229 Đoàn Duy Phương   Nam    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

157 1712241 Nguyễn Cao Hoàng  Nam    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

158 1712245 Nguyễn Sĩ         Nam    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

159 1712247 Nguyễn Tiến       Nam    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

160 1712249 Nguyễn Tuấn       Nam    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

161 1712263 Trịnh Bá Phương   Nam    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

162 1712265 Vương Hoài        Nam    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

163 1712284 Nguyễn Thị        Ngân   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

164 1712323 Nguyễn Đình       Nghĩa  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

165 1712326 Nguyễn Minh       Nghĩa  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

166 1712333 Phạm Trần Bá      Nghĩa  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

167 1712338 Vũ Đức            Nghĩa  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

168 1712340 Nguyễn Hữu        Nghị   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414
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169 1712386 Nguyễn Thái       Nguyên Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

170 1712391 Phan Đình         Nguyên Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

171 1712405 Vũ Ngọc           Nguyên Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

172 1712412 Tạ Minh           Nguyệt Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

173 1712420 Cao Anh           Nhân   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

174 1712432 Nguyễn Thanh Trọng Nhân   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

175 1712463 Cao Minh          Nhật   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

176 1712479 Trần Xuân         Nhật   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

177 1712594 Nguyễn Tấn        Phi    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

178 1712654 Cao Thiên         Phúc   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

179 1712663 Huỳnh Công        Phúc   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

180 1712664 Huỳnh Văn         Phúc   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

181 1712683 Nguyễn Khánh Thành Phúc   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

182 1712690 Nguyễn Trần Anh   Phúc   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

183 1712720 Đặng Trung        Phương Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

184 1712736 Trần Nhật         Phương Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

185 1712744 Hồ Tấn            Phước  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

186 1712746 Huỳnh Thiên       Phước  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

187 1712772 Lưu Đức           Quang  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

188 1712803 Trần Trịnh        Quang  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

189 1712809 Đào Anh           Quân   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

190 1712828 Phạm Trần Minh    Quân   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

191 1712832 Trần Minh         Quân   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

192 1712846 Bùi Văn           Quốc   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

193 1712862 Mai Chính         Quy    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

194 1712893 Trần Phú          Quý    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

195 1712943 Phạm Trọng        Sang   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

196 1712949 Phạm Quang        Sáng   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

197 1712975 Nguyễn Tấn        Sơn    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414
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198 1712979 Phan Thanh        Sơn    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

199 1712985 Vũ Xuân           Sơn    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

200 1712999 An Thành          Tài    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

201 1713005 Lê Đức            Tài    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

202 1713008 Lê Minh           Tài    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

203 1713027 Phan Chí          Tài    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

204 1713033 Huỳnh Ngọc        Tâm    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

205 1713040 Ngô Thanh         Tâm    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

206 1713044 Nguyễn Hoàng      Tâm    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

207 1713079 Phan Văn          Tân    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

208 1713080 Phạm Hoàng        Tân    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

209 1713110 Phạm Công         Thanh  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

210 1713112 Phạm Phương       Thanh  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Trần Văn Hoàng 003414

211 1713133 Tào Nguyễn Quang  Thái   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

212 1713140 Đặng Công         Thành  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

213 1713200 Phan Quý          Thạch  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

214 1713220 Hồ Hữu            Thắng  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

215 1713246 Nguyễn Tiến       Thắng  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

216 1713271 Hà Duy            Thiên  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

217 1713281 Trương Chí        Thiên  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

218 1713287 Đào Đức           Thiện  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

219 1713292 Huỳnh Trọng       Thiện  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

220 1713293 Huỳnh Văn Tâm     Thiện  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

221 1713300 Nguyễn Đức        Thiện  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

222 1713301 Nguyễn Hữu        Thiện  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

223 1713302 Nguyễn Minh       Thiện  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

224 1713331 Phạm Vũ Đức       Thịnh  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

225 1713335 Trương Văn        Thịnh  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

226 1713339 Dương Văn         Thọ    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260
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227 1713378 Phạm Vũ Như       Thuần  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

228 1713379 Trương Xuân       Thuần  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

229 1713391 Trần Văn          Thuận  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

230 1713462 Nguyễn Thị Mai    Thy    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

231 1713463 Phan Khánh        Thy    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

232 1713474 Bùi Lê Minh       Tiến   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

233 1713478 Lê Minh           Tiến   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

234 1713492 Trần Minh         Tiến   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

235 1713587 Trần Ngọc         Trâm   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

236 1713601 Nguyễn Ngọc       Tri    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

237 1713611 Huỳnh Minh        Triển  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

238 1713624 Trương Thị Diễm   Trinh  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

239 1713628 Bùi Minh          Trí    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

240 1713630 Dương Tấn         Trí    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

241 1713662 Trần Văn          Trí    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

242 1713663 Võ Minh           Trí    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

243 1713711 Nguyễn Thành      Trung  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

244 1713715 Phạm Hải          Trung  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

245 1713719 Trần Quang        Trung  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

246 1713724 Trương Quốc       Trung  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

247 1713729 Hứa Hoàng Thanh   Trúc   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

248 1713774 Đặng Anh          Tuấn   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

249 1713790 Nguyễn Đức        Tuấn   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

250 1713793 Nguyễn Mậu Anh    Tuấn   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

251 1713809 Trần Duy          Tuấn   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

252 1713815 Trương Nguyễn Minh Tuệ    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

253 1713816 Ngô Phạm          Tuyên  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

254 1713832 Đỗ Hoàng          Tú     Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

255 1713834 Huỳnh Anh         Tú     Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260
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256 1713856 Đặng Lâm          Tùng   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

257 1713860 Lê Bảo            Tùng   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

258 1713861 Lê Phương         Tùng   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

259 1713890 Đỗ Đình           Tứ     Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

260 1713968 Lê Đức            Vinh   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

261 1713975 Ngô Đình          Vinh   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

262 1714028 Võ Thiện Minh     Vũ     Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

263 1714062 Lê Trường         Vỹ     Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

264 1714067 Trần Chí          Vỹ     Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

265 1714108 Nguyễn Đức        Thắng  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

266 1714121 Lê                Đạt    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

267 1751036 Lê Phi            Hồng   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260

268 1752415 Phạm Việt         Phong  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Đặng Nguyên Châu 003260


